
STT MSSV NGÀY SINH PHÁI LỚP HỆ ĐTBTN XẾP LOẠI NƠI SINH

1 864032072 Lê Thị Kim Oanh 251284 N B2TN83DB B2 6.09 TB khá Gia Lai

2 864032092 Nguyễn Thị Anh Thư 130485 N B2TN83DB B2 6.27 TB khá Thành Phố Hồ Chí Minh

3 864032098 Tăng Trinh 84 N B2TN83DB B2 6.47 TB khá An Giang

4 864032101 Châu Gia Trung 20478 B2TN83DB B2 5.74 Trung bình Bình Định

5 864032120 Lê Quang Huy 170685 B2TN83DB B2 6.58 TB khá Huế

6 1064030004 Lê Thanh Bình 150978 B2TN102C B2 5.86 Trung bình Vĩnh Long

7 1064030006 Quách Mai Chi 161282 N B2TN102C B2 7.55 Khá Tp. Hồ Chí Minh

8 1064030008 Trương Thị Mỹ Dung 87 N B2TN102C B2 6.96 TB khá Long An

9 1064030009 Vũ Thị Từ Dung 130680 N B2TN102C B2 6.32 TB khá Tp. Hồ Chí Minh

10 1064030026 Vũ Đình Khánh 21185 B2TN102C B2 6.72 TB khá Tp. Hồ Chí Minh

11 1064030032 Hồ Thị Bích Liên 60787 N B2TN102C B2 6.59 TB khá Lâm Đồng

12 1064030036 Bùi Hoàng Lộc 140485 B2TN102C B2 6.81 TB khá Đồng Nai

13 1064030038 Nguyễn Thành Luân 60686 B2TN102C B2 6.61 TB khá Minh Hải

14 1064030041 Nguyễn Quỳnh Mai 60687 N B2TN102C B2 7.04 Khá Tp. Hồ Chí Minh

15 1064030050 Hồng Thái Phong 91184 B2TN102C B2 7.28 Khá Cà Mau

16 1064030054 Nguyễn Hữu Quyền 131285 B2TN102C B2 7.55 Khá Tây Sơn - Bình Định

17 1064030062 Bùi Nguyễn Hồng Thụy 111085 N B2TN102C B2 7.1 Khá Tp. Hồ Chí Minh

18 1064030063 Huỳnh Phương Thụy 230888 N B2TN102C B2 6.77 TB khá Tp. Hồ Chí Minh

19 1064030064 Phạm Trung Tín 281082 B2TN102C B2 6.55 TB khá Lâm Đồng

20 1064030067 Phan Thanh Trắc 200481 B2TN102C B2 6.22 TB khá Tp. Hồ Chí Minh

21 1064030069 Chung Hữu Trí 230988 B2TN102C B2 6.86 TB khá Tp. Hồ Chí Minh

22 1064030071 Huỳnh Thanh Trúc 30186 N B2TN102C B2 6.86 TB khá Tp. Hồ Chí Minh

23 1064030073 Đỗ Thanh Tuấn 70985 B2TN102C B2 6.97 TB khá Tp. Hồ Chí Minh

24 1064030074 Dương Thị Thanh Tuyền 310181 N B2TN102C B2 6.84 TB khá Tp. Hồ Chí Minh

25 1064030075 Hồ Ngọc Tuyền 300588 N B2TN102C B2 6.54 TB khá Tp. Hồ Chí Minh

26 1064030078 Trịnh Thanh Tùng 80181 B2TN102C B2 6.29 TB khá Hà Bắc

27 40783276 Đỗ Thanh Sơn 60166 B2 7.05 Khá

28 081C670389 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 10690 N CDTN08A1 CD 5.89 Trung bình Đồng Tháp

29 081C670409 Văn Thanh Thùy Trang 70790 N CDTN08A2 CD 6.31 TB khá Rạch Giá - Kiên Giang
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30 081C670481 Đinh Văn Vũ 91289 CDTN08A2 CD 5.88 Trung bình An Minh - Kiên Giang

31 081C690078 Phạm Ngọc Phương Thảo 310890 N CD09TN3 CD 6.06 TB khá Tp.Hồ Chí Minh

32 091C672003 Đinh Thị Vân Anh 60991 N CD09TN2 CD 7.55 Khá Cái Nước - Cà Mau

33 091C672011 Vương Thị Thu Cúc 210391 N CD09TN1 CD 6.84 TB khá Lâm Đồng

34 091C672025 Bùi Trúc Giang 111191 N CD09TN2 CD 6.82 TB khá Cần Đước - Long An

35 091C672057 Lý Mỹ Khanh 60390 N CD09TN3 CD 6.74 TB khá Kiên Giang

36 091C672140 Đỗ Ngọc Minh Trâm 140391 N CD09TN1 CD 7.29 Khá Tp. Hồ Chí Minh

37 091C672143 Hà Lập Sơn Trung 101191 CD09TN2 CD 6.32 TB khá Đăk Mil - Đăk Lăk

38 091C672160 Võ Thị ánh Việt 30390 N CD09TN2 CD 6.68 TB khá Đăk Lăk

39 092C67P001 Nguyễn Lê Ngọc Anh 170390 CX 6.05 TB khá

40 092C67P003 Nguyễn Thị Khánh Băng 301191 N CD09TN4 CX 6.34 TB khá  Bình Thuận

41 092C67P007 Lê Thị Chinh 100991 N CD09TN4 CX 6 TB khá Tuy Phong - Bình Thuận

42 092C67P028 Trần Thị Hằng 201191 N CD09TN4 CX 6.46 TB khá Thanh Hóa

43 092C67P036 Lâm Nữ Hòa 180291 N CD09TN4 CX 6.35 TB khá  Ninh Thuận

44 092C67P046 Dương Minh Hưng 190591 CD09TN4 CX 6.38 TB khá  Bình Thuận

45 092C67P048 Hoàng Xuân Hưng 211291 CD09TN4 CX 6.28 TB khá Bình Thuận

46 092C67P062 Trần Như Trúc Mai 151191 N CD09TN4 CX 5.85 Trung bình Bình Thuận

47 092C67P064 Nguyễn Thị Hà My 191190 N CD09TN4 CX 5.72 Trung bình Bình Thuận

48 092C67P080 Phạm Thị Hoài Nhi 200691 N CD09TN4 CX 6.19 TB khá Bình Thuận

49 092C67P100 Lê Ngọc Tùng Sơn 210291 CD09TN5 CX 6.14 TB khá Bình Thuận

50 092C67P117 Đinh Thị Thanh Thúy 241190 N CD09TN5 CX 6.35 TB khá Hàm Tân - Bình Thuận

51 092C67P121 Mai Như Vũ Thủy 60691 N CD09TN5 CX 6.2 TB khá Bình Thuận

52 092C67P124 Võ Đức Anh Thư 91291 N CD09TN5 CX 6.58 TB khá  Bình Thuận

53 092C67P143 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 10491 N CD09TN5 CX 6.07 TB khá Bình Thuận

54 092C67P148 Nguyễn Mai Trọng Tú 290591 CD09TN5 CX 6.16 TB khá Bình Thuận

55 092C67P150 Phạm Thị Kim Uyên 20591 N CD09TN5 CX 6.13 TB khá Bình Thuận

56 40563087 Lưu Công Định 10887 TN06A3 DH 5.96 Trung bình Đăk Lăk

57 40563210 Nguyễn Hoàng Nguyên 310384 TN05A2 DH 6.09 TB khá Tp. Hà Nội

58 40703033 Dư Ngọc Bích 91289 N TN07A5 DH 5.82 Trung bình Châu Thành - Trà Vinh

59 40703459 Nguyễn Anh Thi 200789 TN07A1 DH 6.27 TB khá Tp.Hồ Chí Minh

60 854030059 Nguyễn Thị Bích 280789 N TN08A3 DH 6.81 TB khá Tiên Lãng - Hải Phòng

61 854030164 Nguyễn Thị Xuân Dương 231090 N TN08A8 DH 6.61 TB khá Đồng Nai

62 854030277 Đặng Minh Hiếu 140790 TN08A2 DH 6.02 TB khá Tp.Hồ Chí Minh

63 854030382 Nguyễn Thị Ngọc Khanh 110490 N TN08A8 DH 6.17 TB khá Chợ Gạo - Tiền Giang

64 854030436 Huỳnh Vỹ Linh 70590 N TN08A1 DH 6.58 TB khá Tp.Hồ Chí Minh

65 854030440 Nguyễn Đặng Thúy Linh 150389 N TN08A8 DH 6.2 TB khá Lâm Đồng

66 854030443 Nguyễn Thị Thùy Linh 90490 N TN08A1 DH 6.03 TB khá Tp.Hồ Chí Minh
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67 854030444 Nguyễn Thị Thùy Linh 70590 N TN08A8 DH 7.49 Khá Qui Nhơn - Bình Định

68 854030595 Đỗ Thị Minh Nguyện 240390 N TN08A5 DH 6.67 TB khá Lâm Đồng

69 854030650 Đỗ Tuấn Phong 100191 TN08A2 DH 6.24 TB khá Hồng Kông

70 854030685 N.Lêngọc Bích Thúy Phương 40490 N TN08A4 DH 7.06 Khá Tuy Phước - Bình Định

71 854030932 Trần Minh Thư 190590 N TN08A4 DH 6.49 TB khá Tp.Hồ Chí Minh

72 854030940 Nguyễn Thị Thực 110889 N TN08A2 DH 6.89 TB khá Bắc Ninh

73 854030985 Phan Thị Hải Trang 51290 N TN08A4 DH 6.51 TB khá Cư M'gar - Đắk Lăk

74 854030998 Hồ Thị Trà 101090 N TN08A4 DH 6.94 TB khá Nghệ An

75 084403D017 Lưu Thị Thu Huyền 80990 N DQ08TN DQ 7.13 Khá Chư Păh - Gia Lai

76 084403D022 Nguyễn Thanh Lâm 200189 DQ08TN DQ 6.26 TB khá Mộ Đức - Quảng Ngãi

77 084403D029 Nguyễn Thanh Nguyên 100490 DQ08TN DQ 6.27 TB khá Mộ Đức - Quảng Ngãi

78 084403D044 Trần Võ Tấn Tài 181290 DQ08TN DQ 6.31 TB khá Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

79 084403D045 Nguyễn Thị Tâm 280390 N DQ08TN DQ 6.55 TB khá Thọ Xuân - Thanh Hóa

80 084403D066 Đào Thị Kim Tuyến 100290 N DQ08TN DQ 6.83 TB khá Pleiku - Gia Lai

81 406DQ016 Đặng Văn Hải 120985 DQ06TN DQ 6.19 TB khá Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

82 10H4032005 Phạm Thị Hồng Diễm 150889 N HCTN111C HC 6.91 TB khá Tiền Giang

83 10H4032008 Trần Anh Duy 301089 HCTN111C HC 7.17 Khá Lâm Đồng

84 10H4032011 Trần Thị Ngọc Hạnh 70289 N HCTN111C HC 7.64 Khá Tiền Giang

85 10H4032012 Nguyễn Thị Thu Hằng 150389 N HCTN111C HC 7 Khá Nghĩa Bình

86 10H4032016 Nguyễn Thị Xuân Hương 80989 N HCTN111C HC 7.93 Khá Tp. Hồ Chí Minh

87 10H4032022 Trương Thị Khánh Linh 251189 N HCTN111C HC 7.53 Khá Tiền Giang

88 10H4032029 Lại Thị Thu Ngân 21289 N HCTN111C HC 7.29 Khá Ninh Bình

89 10H4032031 Trang Minh Ngọc 290989 N HCTN111C HC 7.14 Khá Tp. Hồ Chí Minh

90 10H4032035 Võ Công Phi 280489 HCTN111C HC 7.41 Khá Bến Tre

91 10H4032041 Trần út Quyền 11189 N HCTN111C HC 7.83 Khá Thuận Hải

92 10H4032043 Chung Thái Mỹ Tiên 10789 N HCTN111C HC 6.53 TB khá Bến Tre

93 10H4032045 Trần Minh Trang 200189 N HCTN111C HC 6.79 TB khá Hải Phòng

Tổng cộng danh sách: 93 sinh viên
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